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BÁO CÁO 
GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 
 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 
          Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.   
Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5716/BCT-QLTT ngày 27 tháng 6 năm 2016 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo 2 Nghị định của Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí gửi các Bộ, ngành, Tập đoàn dầu khí, Tập đoàn xăng dầu, một số Hiệp hội, doanh nghiệp và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập để xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là dự thảo). Trước đó Cục Quản lý thị trường đã có văn bản gửi các Chi cục Quản lý thị trường yêu cầu báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng. 
 
Dự thảo Nghị định cũng được Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương đăng tải trên trang thông tin điên tử của Bộ Công Thương theo quy định để lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan nhưng không có ý kiến nào góp ý.
Đến nay, Ban soạn thảo đã nhận được 79 ý kiến góp ý của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 13 UBND các tỉnh; 35 Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương;  3 Hiệp hội: Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS); Hiệp hội gas Việt Nam; Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA); 05 doanh nghiệp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc; Công ty TNHH Một thành viên  dầu khí TP HCM; Tổng Công ty Gas Petrolimex. Về cơ bản, các cơ quan, tổ chức có văn bản góp ý đều nhất trí cao về sự cần thiết ban hành văn bản, bố cục và nội dung của Dự thảo Nghị định:


- Hoàn toàn nhất trí với nội dung Dự thảo Nghị định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 04 UBND (UBND tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Bình Phước); 07 Sở Công Thương (Bắc Kạn, Bình Phước, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Yên Bái); 01 đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục Năng lượng).

- Cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị định và có ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo Nghị định:18 Bộ, cơ quan ngang Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư); 03 đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế, Vụ Thị trường Trong nước, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp); 09 UBND (UBND tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,  UBND tỉnh Đắk Nông ); 28 Sở Công Thương (An Giang, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đắc Lắc, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Hà Giang); 03 Hiệp hội (Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS); Hiệp hội gas Việt Nam; Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA)); 02 Tập đoàn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam); 02 Công ty (Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc; Công ty TNHH Một thành viên  dầu khí TP HCM); 01 Tổng Công ty (Tổng Công ty Gas Petrolimex).
Cục Quản lý thị trường đã tổng hợp các ý kiến góp ý và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến như sau: 
I. Các ý kiến đã tiếp thu và chỉnh sửa


1.  Về căn cứ ban hành

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Giang, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp -  Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh: An Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tập Đoàn xăng dầu, Công ty TNHH một thành viên SAIGON PETRO, Cục Quản lý thị trường đã bổ sung thêm vào Phần căn cứ  các văn bản quy phạm pháp luật là Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Luật An toàn, vệ sinh lao động số ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 12 tháng 7 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013.

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế, Cơ quan soạn thảo đã bổ sung thêm ngày, tháng, năm ban hành văn bản của các căn cứ ban hành để bảo đảm cho việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
2. Về kiến nghị bổ sung một Điều tại Chương I Dự thảo quy định về hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
Bộ Y Tế có ý kiến bổ sung thêm một Điều quy định về biện pháp khắc phục hậu quả để quy định những biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với các hành vi vo phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 
Vấn đề này, Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế và đã bổ sung vào dự thảo Nghị định.

3. Về quy định có sự chồng chéo với các lĩnh vực khác.
- Vụ pháp chế đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát quy định đối với “hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường”, theo đó nếu chuyển các quy định về hành vi nêu trên sang Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì cần phải có một điều dẫn chiếu để đảm bảo thống nhất thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường, tương tự như điều 26 Dự thảo.
Vấn đề này Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế và đã bổ sung vào dự thảo Nghị định (các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Điều 26 dự thảo; đối với mặt hàng khí quy định tại Điều 93 dự thảo Nghị định).
- Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học Công nghệ đề nghị rà soát, cân nhắc, lược bỏ một số hành vi mang tính đặc thù về sở hữu công nghiệp, đồng thời có dẫn chiếu quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Vấn đề này Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến của các đơn vị và đã rà soát, quy định lại trong dự thảo Nghị định. 
4. Về nội dung Chương I - Quy định chung 

Theo ý kiến của Bộ Tư pháp về áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính quy định tại Điều 4 dự thảo 02 và xác định thẩm quyền phạt tiền quy định tại Điều 100 của dự thảo 02 Nghị định đều là những quy định mang tính nguyên tắc chung, do vậy gộp thành 01 Điều quy định về nguyên tắc áp dụng mức phạt và xác định thẩm quyền xử phạt để tiện theo dõi và áp dụng văn bản.

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến của Tư pháp và đã gộp 02 Điều thành Điều 4 vào dự thảo Nghị định.

5. Về quy định Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực dầu khí
- Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Uỷ ban dân tộc kiến nghị thêm hình thức xử phạt bổ sung là Buộc tháo dỡ công trình hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 7, Khoản 8 của Điều 5, Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính tại khoản 5 Điều 5, Buộc tháo dỡ công trình hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 6 của Điều 6 dự thảo. 

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến của các đơn vị và đã bổ sung vào dự thảo Nghị định.

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị bổ sung một khoản vào Điều quy định hành vi vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí là Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với  hành vi đưa công trình khai thác ngoài khơi vào vận hành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý và đã bổ sung vào dự thảo Nghị định.

- Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Tập Đoàn dầu khí Việt Nam, và một số đơn vị kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm như: hành vi xâm phạm vùng thuộc đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khai thác dầu khí; các hành vi quy định chế tài về an toàn trong lĩnh vực dầu khí; hành vi không xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trước khi tiến hành các hoạt động dầu kh; hành vi không thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt,…
Các vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý và đã bổ sung vào dự thảo Nghị định.

6. Về quy định Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh xăng dầu
- Bộ Tư pháp có ý kiến một số nội dung đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhưng chưa được quy định chế tài xử phạt tại dự thảo dẫn đến việc có thể bỏ lọt hành vi vi phạm. Ví dụ như: Tại khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 27 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đều quy định điều kiện “Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu”. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chỉ quy định xử phạt đối với hành vi “Không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, như vậy đã bỏ sót hành vi  “có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không đăng ký kinh doanh xăng dầu”. Vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại các quy định cho chặt chẽ. 
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin tiếp thu và đã sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Nghị định.
- Bộ Tư pháp, Sở Công Thương các tỉnh Hà Tĩnh, Đắk lắk kiến nghị xem xét, nghiên cứu quy định cụ thể thời hạn đình chỉ hoạt động kinh doanh, cân nhắc tính chất, mức độ  cũng như khả năng thực tế gây hậu quả của hành vi vi phạm. Lý do: Tại khoản 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính  quy định hình thức xử phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động có thời hạn”, theo đó thời hạn đình chỉ hoạt động tối thiểu 01 tháng và tối đa 24 tháng (khoản 2, khoản 3 Luật XLVPHC)
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Nghị định.
- Bộ Tư pháp có ý kiến việc rà soát việc quy định hình thức xử phạt bổ sung là Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số hành vi vi phạm nhưng chưa nghiêm trọng. Lý do: theo Luật xử lý vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề chứ không quy định áp dụng đối với vi phạm nhiều lần, vì vi phạm nhiều. Trên thực tế, có nhiều hành vi vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm nhưng có thể chưa nghiêm trọng. 
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin tiếp thu. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bỏ quy định Hình thức xử phạt bổ sung với các hành vi vi phạm nhưng chưa nghiêm trọng và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị xem xét lại quy định hình thức xử phạt bổ sung là Tịch thu Giấy xác nhận đủ điều kiện ở một số Điều trong dự thảo vì theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính chỉ có hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, không áp dụng đối với Giấy phép. 

Vấn đề này, Cơ quan soạn thảo tiếp thu, đã rà soát, lược bỏ quy định Hình thức xử phạt bổ sung Tịch thu Giấy xác nhận đủ điều kiện ở một số Điều trong dự thảo và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ kiến nghị bổ sung các hành vi Không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không đăng ký kinh doanh xăng dầu hoặc không có ngành nghề kinh doanh xăng dầu đối với các chủ thể kinh doanh xăng dầu cho phù hợp vơi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý và đã chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị định.

- Bộ Ngoại giao kiến nghị bổ sung quy định xử phạt đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị định.

- Hiệp hội xăng dầu kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 18 của dự thảo. Theo dó, quy định hành vi Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong trường hợp có từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên .….Lý do: Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị định.

- Vụ Thị trường trong nước, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam kiến nghị bổ sung hành vi: “Đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không gửi thông tin hệ thống phân phối xăng dầu cho bên giao đại lý, bên nhượng quyền để đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền” vào khoản 1 Điều 27 dự thảo. Lý do: để phù hợp với quy định tại khoản 9, Điều 21, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Vụ Thị trường trong nước KIến nghị điều chỉnh, bổ sung tên Điều 24 như sau: “Hành vi vi phạm quy định về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu”. Lý do: Thương nhân phân phối xăng dầu được quy định giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân, 
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Vụ Thị trường trong nước kiến nghị Kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung nội dung Điều 24 Dự thảo Nghị định như sau:

+ Điều chỉnh nội dung điểm a Khoản 1 như sau: “Không thực hiện đúng quy định về kê khai giá, đăng ký giá bán xăng dầu trong nước theo pháp luật chuyên ngành về xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”.

+ Điều chỉnh nội dung Khoản 2 về hành vi vi phạm: “Không chấp hành quy định về điều chỉnh giá, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp”.

Lý do:  Để phù hợp với quy định về giá bán xăng dầu tại Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Vụ Thị trường trong nước kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 24 của dự thảo về các hành vi vi phạm của thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân đầu mối cho phù hợp quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Cụ thể sửa lại như sau: Khoản 3 sửa lại thành “Mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, trừ trường hợp mua xăng dầu từ các thương nhân đầu mối, công ty con được ủy quyền của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu khác, bán trực tiếp cho người tiêu dùng”.
Kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung khoản 4 hành vi vi phạm của thương nhân đầu mối như sau: “bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, trừ trường hợp bán cho thương nhân đầu mối khác, thương nhân phân phối xăng dầu, đơn vị trực tiếp sản xuất, bán trực tiếp cho người tiêu dùng”.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị bỏ từ “buộc” trước các quyết định đình chỉ…quy định tại các khoản trong dự thảo Nghị định.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn kiến nghị bổ sung hành vi “Thực hiện cách pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi” vào Điều 41 của Dự thảo Nghị định về Hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu.

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Vụ Thị trường trong nước kiến nghị quy định thu hồi các loại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, Giấy chứng nhận làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong trường hợp thương nhân vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đề nghị quy định xử phạt bổ sung bằng tiền đối với các thương nhân vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường không tiếp thu và xin được giải trình như sau:

Quy định thu hồi các loại Giấy phép là biện pháp quản lý, còn Dự thảo Nghị định này là quy định xử phạt vi phạm hành chính do đó các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Quy định như dự thảo Nghị định đã đầy đủ và đúng quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính nên Cục Quản lý thị trường xin được giữ nguyên. 

8. Về đề nghị gộp lại hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu nhập lậu, vi phạm về quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới 

Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường giải trình như sau: Vi phạm về quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới gồm nhiều hành vi vi phạm, bao gồm cả việc xuất lậu xăng dầu; Không thực hiện đúng quy định về thời gian bán xăng dầu tại khu vực biên giới; Không lập hóa đơn bán hàng theo quy định; Không thực hiện các quy định về phương thức, định mức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài theo quy định; Vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới không đúng quy định; Buôn bán, trao đổi xăng dầu trên biển với tàu thuyền, phương tiện đánh bắt thủy sản của nước ngoài nên xin được giữ nguyên. 
9. Về kiến nghị xem lại quy định về “Hành vi vi phạm quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” rất phổ biến ở các cây xăng bán cho khách hàng, vì vậy không nên dẫn chiếu như Dự thảo, cần phải quy định cụ thể để người có thẩm quyền xử phạt thực hiện được nhanh chóng và đúng quy định.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường không tiếp thu và xin được giải trình như sau:

Hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đã được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công giải quyết việc còn có sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa Nghị định số 97/2013/NĐ-CP và Nghị định số 80/2013/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Khoa học Công nghệ đang xây dựng Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định này sẽ điều chỉnh các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Do vậy cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo, quy định điều khoản chuyển tiếp để vừa đảm bảo thẩm quyền xử phạt của các lực lượng chức năng được quy định tại Nghị định này và thống nhất được mức phạt của các hành vi vi phạm. Do vậy, Cục Quản lý thị trường đề nghị giữ nguyên như dự thảo là phù hợp.
10. Về quy định Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh khí
- Bộ Tư pháp có kiến nghị Xem xét lại quy định hình thức xử phạt bổ sung “tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện…” tại các Điều trong dự thảo cho phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã rà soát, lược bỏ quy định Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại các Điều trong dự thảo Nghị định.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Vụ Thị trường trong nước, một số đơn vị  kiến nghị xem xét lại cách mô tả hành vi tại một số Điều quy định còn chung chung, dễ áp dụng tuỳ tiện. Cần cụ thể hoá các quy định, không ghi chung chung ví dụ như  hành vi có cầu cảng nhưng không đúng quy định, có hệ thống phân phối nhưng không đúng quy định,….
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu, rà soát và quy định lại, cụ thể hành vi trong dự thảo Nghị định.
- Hiệp hội Gas Việt Nam có kiến nghị bổ sung một số Điều quy định các Hành vi vi phạm về sản xuất, sửa chữa, kiểm định chai LPG. 

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu, và quy định tại Mục 4 dự thảo Nghị định.

- Bộ Tư pháp kiến nghị Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung tịch thu LNG, CNG đối với các hành vi “mua LNG, CNG không có nguồn gốc xuất xứ hoặc nhập lậu để bán cho khách hàng” và “bán LNG, CNG cho phương tiện chuyên dụng không đáp ứng đủ điều kiện nhận…” để thống nhất hình thức xử lý đối với các hành vi tương tự đối với mặt hàng LPG.

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Bộ Tư pháp kiến nghị lược bỏ, không quy định các hành vi như “hàng rào bảo vệ xung quang trạm nạp không đảm bảo thông thoáng hoặc không tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định”, “không có biển cấm lửa, cấm hút thuốc,….” tại các Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 59, Điều 60, Điều 61 dự thảo Nghị định để phù hợp với các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu và đã chỉnh sửa trực tiếp tại Dự thảo Nghị định.
- Bộ Tư pháp kiến nghị một số hành vi trong dự thảo có thể trùng lặp với hành vi tại Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để quy định các hành vi có liên quan trong dự thảo Nghị định, tránh trùng lắp, chồng chéo, mâu thuẫn với nhau cũng như để đảm bảo tính khả thi của dự thảo Nghị định.

Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin tiếp thu ý kiến, rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp.
- Hiệp hội Gas Việt Nam kiến nghị xem xét lại quy định phạt tiền đối với các hành vi “Dự án, thiết kế trạm cấp, trạm nạp không được cấp có thẩm quyền phê duyệt…” vì mới là Dự án, thiết kế thì không phải xử phạt. Vì vậy Hiệp hội Gas Việt Nam đề nghị thiết kế lại các Điều có quy định này thành hành vi: "trạm cấp, trạm nạp được xây dựng không đúng với dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án, thiết kế trạm cấp, trạm nạp không được cấp có thẩm quyền phê duyệt được phép đầu tư xây dựng".
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến, nghiên cứu, xem xét để chỉnh sửa cho phù hợp.
- Một số địa phương kiến nghị bổ sung các hành vi vi phạm quy định về nạp LPG như Sử dụng trạm nạp di động, Nạp LPG vào chai LPG mini không được phép nạp lại; Kinh doanh, vận chuyển chai LPG mini hoặc LPG chai mini không được phép nạp lại, các hành vi sang, chiết, nạp LPG trái phép…
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu, và quy định dự thảo Nghị định.

11. Về kiến nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là Đình chỉ đến khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện.  

Vấn đề này, cơ quan soạn thảo không tiếp thu. Cục Quản lý thị trường xin giải trình như sau: 
Theo quy định tại Điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính thì hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ phải có thời hạn, theo đó thời hạn đình chỉ hoạt động tối thiểu là 01 tháng và tối đa là 24 tháng. Do vậy trong dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể thời hạn đình chỉ không quy định chung chung như kiến nghị. Quy định như dự thảo Nghị định đã đầy đủ và đúng quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính nên Cục Quản lý thị trường xin được giữ nguyên. 

12. Về kiến nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là Đình chỉ vĩnh viễn, Tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện vĩnh viễn đối với một số hành vi vi phạm

Theo quy định tại Điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính thì hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ phải có thời hạn, theo đó thời hạn đình chỉ hoạt động tối thiểu là 01 tháng và tối đa là 24 tháng. Quy định như dự thảo Nghị định đã đầy đủ và đúng quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính nên Cục Quản lý thị trường xin được giữ nguyên như dự thảo. 

13. Về kiến nghị chế tài “Tịch thu LPG và buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu” . 

Vấn đề này, cơ quan soạn thảo không tiếp thu. Cục Quản lý thị trường xin giải trình như sau: 

Chế tài Buộc trả lại cho chủ sở hữu.. không được quy trong Luật xử lý vi phạm hành chính, do vậy Cục Quản lý thị trường không tiếp thu kiến nghị này.
14. Về kiến nghị Bổ sung thêm thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công chức viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao thuộc lĩnh vực lĩnh vực quy định tại Nghị định này; Công chức thuộc cơ quan thanh tra Công thương được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập hoặc theo đoàn thanh tra; Công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước khác được giao nhiệm vụ kiểm tra trong các lĩnh vực về dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

15. Về kiến nghị Bỏ hình thức xử phạt là “phạt cảnh cáo” đối với những cá nhân có thẩm quyền xử phạt ở cấp Tỉnh và Trung ương từ Điều 92 đến Điều 98 của Dự thảo Nghị định. Lý do: Nghị định này không có hành vi vi phạm áp dụng hình thức xử phạt là cảnh cáo.
Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

16. Về kiến nghị Kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định khoản 3, Điều 98 về thẩm quyền của Thanh tra theo hướng  quy định đầy đủ các chức danh được Chính phủ giao chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương theo Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành Công Thương, như vậy sẽ đảm bảo sự bình đẳng giữa các chức danh. 
Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến và bổ sung vào dự thảo Nghị định.
17. Về kiến nghị cơ quan chủ trì soạn quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh có thẩm quyền một cách rõ ràng, cụ thể đến từng điều khoản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật. Thẩm quyền xử phạt của từng chức danh cần phải quy định cụ thể theo hướng gắn với từng hành vi vi phạm tại các điều, khoản, điểm cụ thể không quy định một cách chung chung, vì như vậy dễ dẫn đến tình trạng tranh chấp về mặt thẩm quyền hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các lực lượng chức nawg.
Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin tiếp thu ý kiến và bổ sung vào dự thảo Nghị định.
18. Về kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm, mức phạt tiền…đối với các vi phạm về niêm yết giá bán, đăng ký giá bán, cụ thể: Về hành vi vi phạm quy định về niêm yết giá bán và giá bán lẻ xăng dầu;  Về hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá bán xăng dầu. Lý do: Ngày 27/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. (Bộ Tài chính)
Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin tiếp thu ý kiến và bổ sung vào dự thảo Nghị định.
19. Về kiến nghị quy định mức phạt tiền đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định tại một số Điều của dự thảo đồng nhất với mức phạt quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin tiếp thu ý kiến và bổ sung vào dự thảo Nghị định.
II. Các ý kiến còn khác nhau
1. Có ý kiến cho rằng xem xét việc quy định các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí vào dự thảo, do các ngành nghề này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy các thương nhân phải có đủ điều kiện mới được kinh doanh, không đủ điều kiện thì không được kinh doanh, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập cân nhắc, xem xét bỏ quy định phạt về điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí, chỉ phạt về hành vi kinh doanh trong Nghị định. 
Về vấn đề này Cục Quản lý thị trường giải trình như sau:

Cơ quan soạn thảo xây dựng các hành vi quy định về điều kiện kinh doanh quy định tại dự thảo Nghị định này trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định số 97/2013/NĐ-CP. Đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện thì ngoài việc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì trong quá trình kinh doanh doanh nghiệp vẫn phải duy trì các điều kiện để được hoạt động kinh doanh mặt hàng này. Trong thực tế đã có nhiều đơn vị khi làm hồ sơ cấp phép thì cung cấp đầy đủ các điều kiện cho cơ quan chức năng để được cấp phép nhưng trong quá trình hoạt động lại không duy trì được các điều kiện như ban đầu, do vậy kiến nghị vẫn duy trì các hành hành vi phạt về điều kiện trong kinh doanh xăng dầu, khí. Trong quá trình kiểm tra xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng, các vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh cũng được lực lượng Quản lý thị trường phát hiện và xử lý với số lượng lớn (Cụ thể: Trong 2 năm 2014 và 2015 lực lượng Quản lý thị trường cả nước xử lý 1396 vụ xử phạm trong kinh doanh xăng dầu thì có tới 436 vụ việc các doanh nghiệp vi phạm về điều kiện kinh doanh chiếm 31% tổng số vụ việc vi phạm. Đối với mặt hàng khí dầu mỏ hoá lỏng trong 2 năm 2014 và 2015 lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã xử lý 1025 vụ vi phạm trong đó số vụ vi phạm về điều kiện kinh doanh là 314 vụ, chiếm hơn 30% tổng số vụ việc vi phạm.) 

Do vậy, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý thị trường đề nghị giữ nguyên như dự thảo đối với việc quy định hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng xăng dầu và khí.
2. Về kiến nghị rà soát, cân nhắc quy định “buộc kiểm định, hiệu chỉnh máy, thiết bị” … tại  Điều này cho phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.
Vấn đề này, Cục Quản lý thị trường xin giải trình như sau: 

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trên cơ sở kế thừa Nghị định số 97/2013/NĐ- CP, Dự thảo Nghị định quy định thêm một số biện pháp khắc phục hậu quả khác như: Buộc kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có nguy cơ gây mất an toàn theo quy định, Buộc kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG, LNG, CNG vào phương tiện vận tải theo quy định, Buộc kiểm định kỹ thuật an toàn chai LPG, Buộc hoàn trả tiền ký cược cho khách hàng khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng chai LPG, Buộc hoàn trả cho thương nhân kinh doanh LPG đầu mối toàn bộ số chai LPG đã ký cược và hồ sơ chai LPG hoặc đền tiền với giá trị tương đương, Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa LNG, CNG thiết bị phụ trợ tại các cơ sở vật chất kinh doanh LNG, CNG... Về cơ bản những biện pháp khắc phục hậu quả này đều là biện pháp bắt buộc chủ thể vi phạm thực hiện đúng quy định pháp luật đã vi phạm và phù hợp với điểm k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định”
Trên đây là những nội dung cơ bản, Cơ quan soạn thảo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo 2 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (có bản Tổng hợp ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo). Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định để trình Chính phủ xem xét.
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